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TRỊ GIÁ XUẤT, NHẬP KHẨU
CHIA THEO TỈNH/THÀNH PHỐ

Đơn vị tính: USD

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN Cục CNTT & Thống kê Hải quan

Sơ bộ

Biểu số 019.T/BCB-TC

TỈNH/THÀNH PHỐ
thángTháng 1111

XUẤT KHẨU NHẬP KHẨU

11 11 thángTháng
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An Giang  108.174.095  1.143.745.160  65.542.513  544.165.900

Bà Rịa - Vũng Tàu  507.289.628  5.181.658.696  475.158.075  6.096.744.552

Bắc Cạn  4.488.420  32.884.612  151.516  2.850.655

Bắc Giang  2.301.454.889  22.258.288.548  1.795.387.473  18.408.615.298

Bạc Liêu  39.712.072  447.391.624  6.055.881  84.524.485

Bắc Ninh  3.469.985.234  36.402.124.955  3.128.218.027  30.441.603.786

Bến Tre  130.949.506  1.327.781.421  35.339.063  379.036.367

Bình Định  136.326.197  1.416.751.615  33.373.311  424.875.507

Bình Dương  2.632.067.576  27.786.199.886  1.987.509.316  19.984.609.040

Bình Phước  476.293.512  4.206.370.956  196.937.009  2.708.539.611

Bình Thuận  63.967.503  697.543.188  102.263.055  1.151.917.291

Cà Mau  66.657.156  844.543.972  4.271.207  112.147.081

Cần Thơ  134.764.058  1.445.203.525  47.939.165  455.605.696

Cao Bằng  9.924.692  72.294.993  4.467.957  40.483.077

Đà Nẵng  165.389.395  1.695.152.684  109.671.339  1.041.383.427

Đắc Nông  8.295.508  94.577.423  3.492.049  48.907.791

Đăk Lăk  108.991.216  1.329.673.411  24.648.936  327.276.279

Điện Biên  998.550  19.795.089  6.130.094  44.444.657

Đồng Nai  1.833.074.870  19.734.359.255  1.339.587.374  14.333.771.213

Đồng Tháp  204.630.739  1.921.915.235  66.543.563  846.262.135

Gia Lai  76.880.596  664.038.834  12.886.688  201.655.970

Hà Giang  12.179.752  133.879.121  1.576.725  30.235.236

Hà Nam  723.055.292  6.858.083.439  552.962.523  5.730.401.430

Hà Nội  1.369.745.094  15.178.339.000  3.363.521.047  33.959.263.084

Hà Tĩnh  203.755.290  2.468.847.921  473.472.370  3.507.164.473

Hải Dương  804.175.043  8.668.717.524  627.685.983  6.956.607.040

Hải Phòng  2.957.870.294  23.932.743.450  2.432.934.705  20.738.068.245

Hậu Giang  46.849.918  552.417.977  22.960.500  297.213.266

Hòa Bình  42.540.802  558.103.894  42.718.611  460.935.748

Hưng Yên  402.606.662  4.284.689.792  414.052.298  4.139.249.872

Khánh Hòa  133.958.504  1.665.486.579  129.206.175  1.242.885.504
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Kiên Giang  85.035.036  842.780.577  12.099.750  145.417.959

Kon Tum  83.154.165  680.144.332  4.311.990  61.929.280

Lai Châu  1.257.061  11.857.101  2.532.871  14.786.304

Lâm Đồng  43.567.233  521.753.625  18.237.858  171.134.614

Lạng Sơn  90.516.380  1.359.187.284  80.225.456  717.645.570

Lào Cai  58.147.031  981.571.407  52.259.230  424.099.579

Long An  579.396.046  6.206.280.920  377.008.341  3.952.509.674

Nam Định  219.598.074  2.287.745.712  129.039.836  1.289.518.561

Nghệ An  162.853.245  1.635.603.007  91.524.300  934.074.839

Ninh Bình  230.295.889  2.354.511.699  181.117.165  2.075.496.442

Ninh Thuận  6.879.538  55.924.626  35.285.531  68.620.112

Phú Thọ  883.628.729  9.281.095.388  779.359.742  7.271.243.828

Phú Yên  23.764.441  252.545.756  11.477.645  157.089.038

Quảng Bình  15.679.403  166.186.098  12.628.117  153.247.659

Quảng Nam  152.975.452  1.677.231.981  199.714.302  2.048.954.653

Quảng Ngãi  264.129.023  2.415.034.265  314.069.909  3.984.231.396

Quảng Ninh  435.716.679  4.337.311.769  394.750.351  4.114.483.972

Quảng Trị  33.473.302  299.252.444  26.279.270  234.284.824

Sóc Trăng  133.749.795  1.383.304.174  14.607.290  186.213.723

Sơn La  2.542.330  22.689.513  801.795  8.994.008

Tây Ninh  665.470.526  6.622.342.765  486.202.516  4.982.313.385

Thái Bình  217.946.234  2.362.105.912  116.909.710  1.376.328.791

Thái Nguyên  1.812.521.989  24.082.983.954  1.457.609.121  14.528.688.194

Thanh Hóa  530.998.460  4.492.260.305  803.428.332  7.407.452.068

Thừa Thiên - Huế  87.681.047  1.026.246.630  61.825.734  572.370.758

Tiền Giang  499.848.520  4.970.758.792  208.771.258  2.441.621.693

TP Hồ Chí Minh  3.621.721.341  38.505.388.889  4.915.122.012  50.434.186.232

Trà Vinh  31.105.750  300.136.796  31.502.481  389.363.408

Tuyên Quang  18.586.086  159.467.449  13.208.457  110.106.446

Vĩnh Long  87.492.615  828.324.606  45.717.262  494.299.998

Vĩnh Phúc  821.364.936  9.082.468.995  1.181.796.952  11.079.005.166

Yên Bái  44.067.199  380.362.743  12.894.463  179.044.832
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